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Muốn tăng sản lượng sản phẩm bán ra, công ty độc quyền hoàn toàn phải: 

A. Yêu cầu chính phủ trợ giá. 

B.  Giảm giá. 

C. Tăng giá. 

D. Ban hành những rào cản đối với những thị trường có liên quan. 

ANSWER: B 

 

Trong ngắn hạn, doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn cũng có thể huề vốn khi sản 

xuất tại sản lượng: 

A. Có chi phí trung bình nhỏ hơn giá bán (AC < P) 

B.  Có chi phí trung bình lớn hơn giá bán (AC > P) 

C. Có chi phí trung bình bằng giá bán (AC= P) 

D. Có chi phí biến đổi trung bình nhỏ hơn giá bán (AVC < P) 

ANSWER: C 

 

Để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp độc quyền luôn hoạt động trong khoảng giá có: 

A. Cầu co giãn nhiều (|Ed| >1) 

B.  Cầu co giãn ít (|Ed| <1) 

C. Cầu co giãn đơn vị (|Ed| = 1) 

D. Không xác định được 

ANSWER: A 

 

 

Độc quyền tự nhiên xảy ra khi: 

A.Tồn tại tính kinh tế theo quy mô, chi phí trung bình giảm dần khi sản lượng càng tăng. 

B.  Có giấy phép độc quyền về sản phẩm. 

C. Có giấy phép của chính phủ. 

D. Doanh nghiệp có đường chi phí biên tăng. 

ANSWER: A 

 

Sự khác nhau giữa thị trường cạnh tranh hoàn toàn và thị trường độc quyền hoàn 

toàn: 

A. Doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn là người chấp nhận giá, còn doanh nghiệp độc quyền 

là người định giá. 
B.  Doanh nghiệp độc quyền là người chấp nhận giá, còn doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn 

là người định giá. 
C. Bị ngăn chặn gia nhập ngành trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn, được tự do gia nhập 

ngành trong thị trường độc quyền hoàn toàn 

D. Doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn được phép định giá cao hơn so với doanh nghiệp độc 

quyền hoàn toàn. 

ANSWER: A 



 

 

Để tối đa hóa lượng bán mà không bị lỗ, doanh nghiệp độc quyền nên sản xuất theo 

nguyên tắc: 

A. MC = MR 

B.  MC = P  

C. P = AC 

D. P = ACmin 

ANSWER: C 

 

Doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có đặc điểm: 

A. Là người chấp nhận giá. 

B. Là một trong các nhà sản xuất. 

C. Đường cầu đối với doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn là đường cầu thị trường 

D. Không có rào cản gia nhập thị trường 

ANSWER: C 

 

Thị trường độc quyền hoàn toàn có đặc điểm:  

A. Sản phẩm đồng nhất 

B.  Có một vài nhà sản xuất 

C. Ngăn chặn hoàn toàn việc gia nhập ngành của các doanh nghiệp cạnh tranh tiềm năng. 

D. Tự do gia nhập ngành 

ANSWER: C 

 

Một công ty độc quyền đang sản xuất ở giai đoạn doanh thu biên bằng không. Công 

ty có: 

A. Lợi nhuận tối đa  

B. Doanh thu tối đa 

C. Chi phí tối thiểu 

D. Lợi nhuận tối thiểu 

ANSWER: B 

 

 

CÂU TRUNG BÌNH: 5 câu 

 

Trong dài hạn, doanh nghiệp độc quyền: 

A. Luôn thu được lợi nhuận kinh tế. 

B. Có thể bị lỗ 

C. Không thu được lợi nhuận kinh tế 

D. Ấn định giá bán bằng chi phí biên  

ANSWER: A 

 

Một doanh nghiệp độc quyền sản xuất ở mức doanh thu biên cao hơn chi phí biên, 

thì: 

A. Doanh nghiệp có thể tăng lợi nhuận bằng cách tăng sản lượng. 

B. Doanh nghiệp có thể tăng lợi nhuận bằng cách giảm sản lượng. 

C. Doanh nghiệp đang tạo ra lợi nhuận kinh tế. 

D. Doanh nghiệp này đang bị thua lỗ. 

ANSWER: A 

 



Một doanh nghiệp độc quyền sản xuất ở mức chi phí biên vượt quá doanh thu biên, 

thì: 

A. Doanh nghiệp có thể tăng lợi nhuận bằng cách tăng sản lượng. 

B. Doanh nghiệp có thể tăng lợi nhuận bằng cách giảm sản lượng. 

C. Doanh nghiệp đang tạo ra lợi nhuận kinh tế. 

D. Doanh nghiệp này đang thua lỗ. 

ANSWER: B 

 

 

Điều nào sau đây KHÔNG đúng đối với doanh nghiệp độc quyền? 

A. Sản lượng tối đa hóa lợi nhuận có doanh thu biên bằng chi phí biên. 

B. Doanh thu trung bình bằng giá. 

C. Đường cầu của nhà độc quyền cũng là đường cầu của thị trường. 

D. Tại sản lượng tối đa hóa lợi nhuận, giá bằng chi phí biên. 

ANSWER: D 

 
Trong dài hạn, doanh nghiệp độc quyền: 

A. Luôn định giá bán (P) cao hơn chi phí trung bình dài hạn (LAC) 

B.  Luôn định giá bán (P) bằng chi phí trung bình dài hạn (LAC) 

C. Luôn định giá bán (P) bằng chi phí biên dài hạn (LMC) 

D. Có thể định giá bán (P) bằng doanh thu biên (MR) 

ANSWER: A 

 

CÂU KHÓ: 4 câu 

 

Một doanh nghiệp độc quyền thấy rằng ở mức sản lượng hiện tại, doanh thu biên 

của sản phẩm là 10$ và chi phí biên là 8$. Doanh nghiệp nên ra quyết định như thế 

nào để tối đa hóa lợi nhuận: 

A. Tăng giá và giữ nguyên sản lượng 

B. Giảm giá và tăng sản lượng 

C. Tăng giá và giảm sản lượng  

D. Giữ nguyên sản lượng và giá cả 

ANSWER: B 

 

Khi doanh nghiệp độc quyền đạt lợi nhuận tối đa, thì: 

A. P > MC = MR 

B. P = MC = MR 

C. P > MR > MC 

D. MR < MC < P 

ANSWER: A 

 

 

Doanh nghiệp độc quyền luôn luôn:  

A. Chấp nhận giá 

B. Định mức giá và sản lượng ở bất kỳ mức nào nó muốn. 

C. Phải tính đến chiến lược của những nhà cạnh tranh tiềm năng. 

D. Có doanh thu biên nhỏ hơn mức giá. 

ANSWER: D 



 

Để đo lường mức độ độc quyền, các nhà kinh tế học sử dụng: 

A. Hệ số Lerner 

B. Độ co giãn của cầu theo giá 

C. Chính sách phân biệt giá  

D. Lợi nhuận của doanh nghiệp độc quyền 

ANSWER: A 

 


